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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ô   Pha  Mi h Dũ   

Các Thẩm phán: Ông Nguyễ  Kim Đồng 

Ông Huỳnh Châu Thạch 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươ   - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 3  ăm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉ h Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  11/2019/TLPT-HS, ngày 16/01/2019 đ i 

với bị cáo Trần Mạnh H; do kháng cáo của bị cáo đ i với b n án hình sự sơ 

thẩm s  94/2018/HSST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân thành ph  B, tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

 rầ        ; si h  ăm 1969 tại Th  h ph  H  Nội;  ơi ĐKHKTT: 

thôn S, xã N, th  h ph  B, tỉ h Lâm Đồ  ; chỗ ở: s   h  18, đườ  , phườ   L, 

th  h ph  B, tỉ h Lâm Đồ  ;   h    hi p:   m vườ ; trì h độ vă  hóa:  ớp 

7/12;  iới tí h:  am; qu c tịch: Vi t Nam; dâ  tộc: Ki h; t    i o: không; con 

    Trầ  Trọng S (đã chết); co     N u ễ  Thị Kh, si h  ăm 1941; v : Vũ Thị 

Hồ   Y, si h  ăm 1973 v  có 03   ười co ,  ớ   hất si h  ăm 1995,  hỏ  hất 

si h  ăm 2012;  

Ti     : không; ti   sự: N    09/8/2017  ị C    a  th  h ph  B xử phạt 

vi phạm h  h chí h s  ti   3.500.000đ v  h  h vi hủ  hoại,   m hư hỏ   t i s   

của   ười kh c, đã  ộp phạt ngày 19/3/2019;  

Bị c o  ị   t tạm  iam từ      01/02/2018 đế       24/9/2018 đư c tha  

thế  ằ    i   ph p cho   o  ĩ h. Có m t. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Vũ Th  h Nam - Vă  phò   Luật 

sư Nhâ  Vũ thuộc Đo    uật sư tỉ h Lâm Đồ  . Có m t. 

Trong vụ án còn có bị hại là Văn phòng Công chứng Đỗ Văn T và những 

người có quyền lợi liên quan đến vụ án không kháng cáo, vụ án không bị kháng 

nghị. 
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     U    Ụ   : 

Theo c c t i  i u có tro   hồ sơ vụ    v  diễ   iế  tại phiê  tòa,  ội du   

vụ    đư c tóm t t  hư sau: 

Do trước đâ  Trầ  Mạ h H có va  ti   của N â  h    v  Quỹ tí  dụ   để 

ki h doa h  hư    ị thua  ỗ  ê   ị N â  h    ph t mãi t i s   thu hồi   . Vì 

  hi   ờ     Đỗ Vă  T (   Trưở   Vă  phò   C    chứ   Đỗ Vă  T) đã c    

chứ   h p đồ       t i s   của mì h kh    đú    i  trị,  â  thi t hại cho mì h 

nên Trầ  Mạ h H có ý đị h tr  thù     T. V o kho    09  iờ      01/02/2018, 

sau khi đã u    rư u, H ma   theo một co  dao d i 55cm, đi u khiể  xe m  t  

 iể  s  35M8-8958 đế  vă  phò   c    chứ   Đỗ Vă  T tìm ông T để tr  thù. 

Khi đế  vă  phò   c    chứ   Đỗ Vă  T, H cầm dao đi v o tầ   tr t qu t  ớ  

“thằ   T đâu rồi”, thấ   hâ  viê  tro   vă  phò   kh    tr   ời thì H dùng dao 

chém v o c c t i s    ồm: 01 chiếc       m vi c  ằ    ỗ kích thước 

(47x60x74)cm, 01 chiếc       m vi c  ằ    ỗ kích thước (60x120x76)cm, 03 

m   hì h m   vi tí h  hã  hi u Samsu    oại 19 I ch, 01 c  h cửa khu    ỗ có 

    kí h, kích thước (207x80)cm. Sau đó H tiếp tục cầm dao đi  ê   ầu một của 

Vă  phò   c    chứ  , thấ  cửa ra v o  ị khóa  ê  H dùng dao chém vào cánh 

cửa  h m có     kí h,   m vỡ 02 tấm kí h, kích thước (28x13)cm và 

(74x15)cm v    m  u   ta    m cửa. Thấ  H cầm dao đi v o phò  , c c  hâ  

viê  tro   vă  phò   ho    s   ỏ chạ  ra  a  ca . Lúc     H tiếp tục dù   dao 

chém   m hư hỏ   02 m   hì h m   vi tí h  hã  hi u Samsu    oại 19 I ch; 

chém v o 01 tấm kí h trê  m t       m vi c, kích thước (115x54)cm   m vỡ 

tấm kí h, chém v o 02 c  h cửa tại  a  c     ầu một,   m vỡ kí h v  co   vê h 

khu   s t; chém vỡ tấm  hựa v  m   hì h đi u khiể  m   photocop   hã  hi u 

Toshi a 452. Thấ  H đập ph   hi u t i s  , chị N u ễ  Thị Mỹ Tr     hâ  viê  

Vă  phò   c    chứ   đế  C    a  phườ   L trì h   o sự vi c. 

Sau khi tiếp  hậ  t   i c của chị Tr, đồ   chí T  Viết H1    Phó Trưở   

C    a  phườ   L phâ  c    đồ   chí Lươ   Mi h Thi   H2    c    ộ c    a  

phườ   L xu    hi   trườ   xử  ý vi phạm. Khi đồ   chí H2 đế   ơi  êu cầu H 

chấm dứt h  h vi  hư   H kh      he m  cò  cầm dao đuổi chém đồ   chí H2. 

Thấ  sự vi c   hiêm trọ    ê  đồ   chí H2 qua  v  trụ sở C    a  phườ   L 

  o c o  ã h đạo xi  hỗ tr . Sau đó  ã h đạo C    a  phường L phân công thêm 

c c đồ   chí: N   Qu c T1, N u ễ  Mi h Đ đế  vă  phò   c    chứ   Đỗ 

Vă  T để xử  ý vi phạm cù   với đồ   chí H2. Tu   hiê , khi đồ   chí T1 và 

đồ   chí Đ đế   ơi,  êu cầu H dừ   đập ph  thì H kh    chấp h  h m  cò  cầm 

dao đuổi chém c c đồ   chí C    a  phườ        ười đa   thi h  h c    vụ. 

Khi H  hì  thấ  chiếc xe   t   iể  s  49A-154.93 của Vă  phò   c    chứ   

Đỗ Vă  T đậu trê  vỉa hè phía trước vă  phò  , thì H dù   dao chém  iê  tiếp 

vào xe,   m vỡ kí h ch    ió, r ch   p cap   ê  tr i, r ch c  h cửa phía trước 

 ê  tr i. Tiếp đó H cầm dao đi đế  Quỹ tí  dụ   phườ   L chém v o 02 chiếc 

xe m  t  của kh ch (kh    rõ  iể  s  v  chủ sở hữu) đa   đậu trước Quỹ tí  

dụ  , đồ   thời chém v o cửa cu   v  hộp thư của Quỹ tí  dụ  . C c đồ   chí 

c    a  phườ   đế   êu cầu H chấm dứt h  h vi  hư   H tiếp tục ch    đ i, 

dù   dao đuổi c c đồ   chí c    a  v  trụ sở C    a  phườ  . Tại đâ , H dùng 
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dao chém v o chiếc xe m  t   iể  s  49S7-0333 của đồ   chí N u ễ  Mi h Đ 

đa   dự   trước trụ sở. Sau đó Trầ  Mạ h H  ị c c đồ   chí C    a  phườ   

kh    chế   t  iữ. 

Theo kết  uậ  đị h  i       02/02/2018 của Hội đồ   đị h  i  t i s   

tro   t  tụ   hì h sự th  h ph  B thì tổ    i  trị t i s   do Trầ  Mạ h H gây 

thi t hại    36.768.000đ, tro   đó t i s   của Vă  phò   C    chứ   Đỗ Vă  T 

 ị thi t hại    36.468.000đ, chiếc xe m  t   iể  s  49S7-0333 của a h N u ễ  

Mi h Đ  ị thi t hại    300.000đ.  

V  ta   vật: Qu  trì h đi u tra, Cơ qua  đi u tra đã tr   ại cho cho Vă  

phò   C    chứ   Đỗ Vă  T: 01 xe   t  hi u Mazda,  iể  s  49A-154.93, 01 

m   photocopp  hi u Toshi a 452, 02 chiếc      ỗ, 02 c  h cửa  ằ   s t, 01 

c  h cửa  ằ    h m, 01 c  h cửa  ằ    ỗ, 01 tấm kí h, 05 m   hì h m   vi 

tí h  hã  hi u Samsu    oại 19 I ch; tr   ại cho a h N u ễ  Mi h Đ chiếc xe 

m  t   iể  s  49S7-0333. Hi   đa   tạm  iữ 01 xe m  t   iể  s  35N8-8958, 

01 co  dao kim  oại d i 55cm, c    ỗ d i 13cm,  ưỡi rộ   06cm. 

V  tr ch  hi m dâ  sự: Ông Đỗ Vă  T      ười đại di   theo ph p  uật 

của Vă  phò   c    chứ   Đỗ Vă  T  êu cầu  ị c o H  ồi thườ   s  ti   

36.468.000đ,  ị c o H đồ   ý  ồi thườ  . Qu  trì h đi u tra v   ị c o H    chị 

Vũ Thị Hồ   Y đã  iao  ộp s  ti   36.768.000đ cho Cơ qua  đi u tra để  ồi 

thườ   thi t hại. A h N u ễ  Mi h Đ kh     êu cầu  ị c o  ồi thườ    i  trị 

chiếc xe m  t   ị hư hỏ  .  

    C o trạ   s  86/CT-VKS L,      08 th    10  ăm 2018, Vi   kiểm 

s t  hâ  dâ  th  h ph  B đã tru  t   ị c o Trầ  Mạ h H v  c c tội “C  ý   m hư 

hỏ   t i s  ” v  “Ch      ười thi h  h c    vụ” theo kho   1 Đi u 178 v  

kho   1 Đi u 330 của  ộ  uật Hì h sự  ăm 2015. 

       s  94/2018/HSST      28/11/2018 của Tòa     hâ  dâ  th  h 

ph  B tu ê      ị c o Trầ  Mạ h H phạm c c tội “C  ý   m hư hỏ   t i s  ” v  

“Ch      ười thi h  h c    vụ”.  

Áp dụ   kho   1 Đi u 178; kho   1 Đi u 330; điểm  , s kho   1, kho   2 

Đi u 51; Đi u 38  ộ  uật Hì h sự  ăm 2015. 

Xử phạt  ị c o Trầ  Mạ h H 06 (sáu) th    tù v  tội “C  ý   m hư hỏ   

t i s  ”; 06 (sáu) th    tù v  tội “Ch      ười thi h  h c    vụ”.  

Áp dụ   Đi u 55  ộ  uật Hì h sự  ăm 2015 v  tổ   h p hì h phạt,  uộc 

 ị c o ph i chấp h  h hì h phạt chu   cho hai tội    12 (mười hai) tháng tù. 

Thời hạ  tù tí h từ        t  iam để thi h  h   ; đư c trừ thời hạ  tạm  iam    

05 tháng, 06 ngày (từ      01/02/2018 đế       06/7/2018). 

       cò  tu ê  v  xử  ý vật chứ  , tr ch  hi m dâ  sự,    phí v  qu    

kháng cáo.  

N    12/12/2018  ị c o Trầ  Mạ h H kh    c o xi   i m  hẹ hì h phạt. 

Tại phiê  tòa,  ị c o  iữ   u ê  kh    c o. 
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Đại di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  tỉ h Lâm Đồ   đ    hị kh    chấp  hậ  

kháng cáo,  iữ   u ê     sơ thẩm. 

Luật sư   o chữa th     hất v  tội da h “C  ý   m hư hỏ   t i s  ”, đ  

  hị xem xét v  tội da h “Ch      ười thi h  h c    vụ”. Đ    hị xem xét     

thân  ị c o trước đâ   ị chấ  thươ   sọ  ão do tai  ạ   iao th   , có   h hưở   

đế   hậ  thức h  h vi của mì h,  ia đì h  ị c o có c    với c ch mạ  , đã  ồi 

thườ   thi t hại, th  h khẩ  khai   o  ê  đ    hị xử phạt  ị c o  ằ   thời hạ  

đã tạm  iam. 

  Ậ   Ị       TÒA ÁN: 

Trê  cơ sở  ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i  i u tro   hồ sơ vụ    đã 

đư c tra h tụ   tại phiê  tòa, Hội đồ   xét xử  hậ  đị h  hư sau: 

[1] Vào      01/02/2018  ị c o Trầ  Mạ h H đã có h  h vi dù   dao 

xông vào Vă  phò   c    chứ   Đỗ Vă  T, tại địa chỉ 333 đườ   T, phườ   L, 

th  h ph  B, tỉ h Lâm Đồ  , dùng dao chém v o c c t i s    hư xe   t ,     

  m vi c, m   vi tí h, m   ph  t  v   hi u đồ vật kh c của Vă  phò   c    

chứ   Đỗ Vă  T,   m hư hỏ    hi u t i s   với tổ    i  trị thi t hại    

36.468.000đ. Khi C    a  phườ   L, th  h ph  B cử c c đồ   chí: Lươ   Mi h 

Thi   H2, N   Qu c T1 v  N u ễ  Mi h Đ đế    m vi c,  êu cầu  ị c o H 

dừ   h  h vi vi phạm thì  ị c o kh    chấp h  h m  cò  dù   dao tấ  c   , 

đuổi chém c c đồ   chí C    a  phườ   L     hữ     ười đa   thi h  h c    

vụ. Sau đó  ị c o cò  chém v o cửa v  hộp thư của Quỹ tí  dụ   phườ   L; 

chém v o chiếc xe m  t   iể  s  49S7-0333 của đồ   chí N u ễ  Mi h Đức 

đa   dự   trước trụ sở C    a  phườ  , làm hư hỏ   gây thi t hại v  t i s   là 

300.000đ.  

Xét  ời khai  hậ  của  ị c o tại phiê  tòa phù h p với  ời khai của  ị c o 

tro   qu  trì h đi u tra,  ời khai của  ị hại,  hâ  chứ  ,  i       phạm tội qu  

tang v  c c t i  i u, chứ   cứ kh c có tro   hồ sơ vụ   , đã có đủ cơ sở kết  uậ  

h  h vi của  ị c o Trầ  Mạ h H đã phạm v o c c tội “C  ý   m hư hỏ   t i s  ” 

và “Ch      ười thi h  h c    vụ”, quy đị h tại kho   1 Đi u 178 v  kho   1 

Đi u 330 của  ộ  uật Hì h sự  ăm 2015.  

[2] Xét kh    c o của  ị c o Trầ  Mạ h H xi   i m  hẹ hì h phạt: Đơ  

kh    c o của  ị c o   m tro   hạ   uật đị h v  đú   qu  đị h  ê  đư c xem 

xét. 

H  h vi phạm tội do  ị c o thực hi        u  hiểm cho xã hội, thể hi   

th i độ coi thườ   kỷ cươ   ph p  uật, h  h vi trê  kh     hữ   xâm phạm đế  

qu    sở hữu t i s   của Cơ qua , tổ chức v  hoạt độ    ì h thườ   của c c Cơ 

qua  Nh   ước mà còn  â  mất trật tự trị a  tại địa phươ  . Trước đó  ị c o đã 

 ị C    a  th  h ph  B xử phạt vi phạm h  h chí h s  ti   3.500.000đ v  h  h 

vi hủ  hoại,   m hư hỏ   t i s   của Vă  phò   c    chứ   Đỗ Vă  T,  ị c o 

chưa  ộp phạt,  ại tiếp tục có h  h vi đập ph    m hư hỏ    hi u t i s   kh c.  
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Cấp sơ thẩm đ  h  i  đú   tí h chất vụ   , đã  p dụ   đầ  đủ c c tì h tiết 

 i m  hẹ, xử phạt  ị c o mức    khởi điểm khu   hì h phạt    thỏa đ     ê  

kh    chấp  hậ  kh    c o.  

 [3] V     phí:  uộc  ị c o ph i chịu    phí hì h sự phúc thẩm.  

Vì c c  ẽ trê , 

QUYẾ   Ị  : 

Că  cứ điểm a kho   1 Đi u 355; Đi u 356  ộ  uật T  tụ   hì h sự. 

Kh    chấp  hậ  kh    c o của  ị c o Trầ  Mạ h H,  iữ   u ê         

sơ thẩm. 

Tu ê      ị c o Trầ  Mạ h H phạm c c tội “C  ý   m hư hỏ   t i s  ” 

và “Ch      ười thi h  h c    vụ”.  

Áp dụ   kho   1 Đi u 178; kho   1 Đi u 330; các điểm  , s kho   1, 

kho   2 Đi u 51; Đi u 38  ộ  uật Hì h sự 2015. 

Xử phạt  ị c o Trầ  Mạ h H 06 (sáu) th    tù v  tội “C  ý   m hư hỏ   

t i s  ”; 06 (sáu) th    tù v  tội “Ch      ười thi h  h c    vụ”.  

Áp dụ   điểm a kho   1 Đi u 55  ộ  uật Hì h sự  ăm 2015 v  tổ   h p 

hì h phạt,  uộc  ị c o ph i chấp h  h hì h phạt chu   cho hai tội    12 (mười 

hai) th    tù. Thời hạ  chấp h  h hì h phạt tù tí h từ        t  iam để thi h  h 

  ; đư c trừ thời hạ  tạm  iam từ      01/02/2018 đế       24/9/2018. 

Áp dụ   Đi u 135  ộ  uật T  tụ   hì h sự; Đi u 23 N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14      30 th    12  ăm 2016 của Uỷ  a  thườ   vụ Qu c 

hội v     phí v     phí tòa   .  ị c o Trầ  Mạ h H ph i chịu 200.000đ    phí 

hình sự phúc thẩm. 

C c qu ết đị h kh c của        sơ thẩm kh    có kh    c o, kh      hị 

đã có hi u  ực ph p  uật kể từ      hết thời hạ  kh    c o, kh      hị. 

       phúc thẩm có hi u  ực ph p  uật kể từ      tu ê    . 

 

  À     Ê            É   Ử 

 

 

 

 

 guyễ  Kim  ồ g –  uỳ     âu       

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

P a   i    ũ g 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉ h Lâm Đồng; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉ h Lâm Đồng; 

- TAND thành ph  B; 

- VKSND thành ph  B; 

- Cơ qua  CSĐT CA thành ph  B;  

- Cơ qua  THAHS CA thành ph  B; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; Á  vă . 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

P a   i    ũ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 


